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TÓM TẮT
Việc xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay đang trở thành một vấn đề thách thức trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường và sức khoẻ người dân. Việc "Đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn trong
quản lý chất thải rắn hữu cơ quy mô hộ gia đình tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm phân tích và đánh giá thực trạng phân loại chất gom thải rắn sinh
hoạt hữu cơ từ đó đề xuất việc áp dụngmô hình Kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn sinh
hoạt tại địa bàn.
Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp điều tra xã hội học, lấy ý kiến của người dân về việc
phân loại chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ, cũng như khảo sát và điều tra phỏng vấn ý kiến của các
bên có liên quan đấn mô hình kinh tế tuần hoàn (gồm các chủ trang trại chăn nuôi trùn quế, các
chủ vườn rau sạch tại khu vực nghiên cứu). Từ kết quả nghiên cứu giúp đưa ra các ý kiến và cho
thấy được cơ hội để thực hiện việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho việc quản lý chất thải
rắn sinh hoạt hưu cơ tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi. Đây là chính là tiền đề quan
trọng cho việc xem xét và đánh giá tiềm năng áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý
chất thải rắn hữu cơ tại Huyện Củ Chi nói riêng và của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
Từ khoá: mô hình kinh tế tuần hoàn, chất thải rắn hữu cơ, quản lý chất thải rắn, phân loại và thu
gom chất thải, tái chế chất thải

1. GIỚI THIỆU
Hiện nay, quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam nói
chung và Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) nói
riêng đang diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, sự gia tăng dân
số và các hoạt động sinh hoạt của người dân cũng theo
đó mà gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, đi kèm với
nó là các vấn nạnmôi trường về chất thải rắn sinh hoạt
vô cùng lớn, khó kiểm soát và xử lí.
Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm
2019 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Tp.HCM
thải ra khoảng 9400 tấn rác/ngày, trong đó rác thải rắn
hữu cơ chiếm hơn 50% 1. Quyết định 2149/QÐ- TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến
lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR)
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 17 tháng
12 năm 2009 (đã được điều chỉnh bằng Quyết định
1941/QĐ-TTg) nêu rõ “quản lý chất thải rắn phải
được thực hiện theo phương thức tổng hợp, nhằm
phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn
là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng,
tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp”
. Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện chỉ thị 41/CT-
TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số
giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
cũng chỉ đạo ưu tiên thực hiện phân loại chất thải rắn

tại nguồn hoặc đầu tư thêm cơ sở xử lý có công đoạn
phân loại tập trung trước khi xử lý. Tuy nhiên, hiện
nay tại Tp.HCM đã hết quỹ đất chôn lấp rác, phải đầu
tư hệ thống đốt rác sinh hoạt và chi phí cao, nguy cơ
ô nhiễm không khí do đốt rác. Bên cạnh đó, theo
TT/QĐ của Tp.HCM về quy hoạch tầm nhình 2050
sẽ trở thành Tp thông minh thì việc quản lý CTRSH
(phân loại, thu gom, tái chế, xử lý) là một vấn đề cấp
bách.
Củ Chi là huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí
Minh gồm Thị Trấn Củ Chi và 21 xã với mức dân
số hiện này khoảng 462.000 người2. Xã Tân Thạnh
Đông là một trong 21 xã của huyện Củ Chi với mức
dân số hiện này khoảng 23.759 người. Trong đó
khối lượng rác sinh hoạt bình quân đầu người của
TP.HCM khoảng 0,98kg/người/ngày3, xã Tân Thạnh
Đông Huyện Củ Chi mỗi ngày thải ra khoảng 23,28
tấn rác/ngày. Tuy nhiên, tại địa bàn xã Tân Thạnh
Đông chỉ có 1 đơn vị thu gom rác dân lập Công ty
TNHHMTV dịch vụ công ích huyện Củ Chi 4.
Chính vì vậy, việc áp dụngmô hình Kinh tế tuần hoàn
cho việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tân
Thạnh Đông Huyện Củ Chi sẽ giúp giảm thiểu lượng
CTRSH cần xử lý, giảm chi phí xử lý, nâng cao hiệu
quả phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, thu hồi và tái
sử dung hiệu quả nguồn chất thải vào các hoạt động

Trích dẫn bài báo này: Thịnh V T, Hằng V T.Đề xuấtmôhình kinh tế tuần hoàn trongquản lý chất thải
rắn hữu cơ quy mô hộ gia đình tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi. Sci. Tech. Dev. J. - Eng.
Tech.; 5(SI1):29-35.
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sản xuất khác, tăng thu nhập của người dân khi tham
gia vảo mô hình này.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Khái niệmvềKinh tế tuầnhoàn (KTTH)
Khái niệm liên quan đến mô hình KTTH đã có ở Việt
Nam từ cách đây 20 năm với những định danh khác.
Đó là mô hình V-A-T (Vườn – Ao – Chuồng), một
mô hình chúng ta áp dụng khá thành công. Ngoài ra,
các khái niệm “khu công nghiệp sinh thái – ecological
industrial zone”, “sản xuất sạch hơn –Cleaner produc-
tion”, “Không phát thải – zero emission”, tái chế, tái sử
dụng, tái sản xuất –một phần của KTTH – cũng được
đề cập nhiều trong thời gian qua theo Hình 15.

Hình 1: Sơ đồ nền kinh tế tuần hoàn 6

Mặc dù là khái niệm mới, còn có nhiều cách hiểu
khác nhau, nhưng tựu chung KTTH bao gồm 3 trụ
cột chính: Kinh tế, môi trường và xã hội. Môĩ trụ cột
đềumang những yếu tố quan trọng, cấu thànhmột hệ
thống tuần hoàn, cả 3 trụ cột cột đều có mối liên hệ
mật thiết với nhau (theo Hình 2).

2.2. Các phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Phương pháp tổng quan tài liệu
Phục vụ cho nghiên cứu về Kinh tế tuần hoàn
(KTTH), các hoạt động quản lý chất thải rắn sinh
hoạt. Phương pháp này được áp dụng nhằm kế thừa
các tài liệu về đối tượng nghiên cứu, các nội dung
nghiên cứu trong và ngoài nước trước đó.

2.2.2 Phương pháp điều tra xã hội học
Phương pháp điều tra xã hội học (phục vụ cho nội
dung khảo sát người dân về việc phân loại chất thải
rắn sinh hoạt hữu cơ cũng như các trại chăn nuôi trùn
quế và vườn rau): Phương pháp khảo sát và điều tra
bằng bảng hỏi với các câu hỏi liên quan đến nội dung
nghiên cứu. Đề tài đã thực hiện đều tra khảo sát và
phỏng vấn cho 450 người dân, 03 trang trại chăn nuôi
trùn quế và 05 vườn rau trên địa bàn khảo sát nhằm
đánh giá mức độ quan tâm đến hoạt động phân loại

chất thải rắn sinh hoạt cũng như về khả năng tham gia
vào mô hình KTTH trong quản lý chất thải rắn hữu
cơ (theo Hình 3).
Thời gian thực hiện khảo sát là từ tháng 12/2021 đến
tháng 03/2022.

2.2.3 Phương pháp thu thập và phân
tích số liệu

Các số liệu thu thập, khảo sát sẽ được tổng hợp, xử lý
số liệu bằng excel (xử lý kết qủa khảo sát ngừoi dân,
trại chăn nuôi trùn quế và các vườn rau). Dựa trên
kết quả thu thập được, phân tích, xử lý kết quả thành
dạng biểu đồ, bảng biểu, ... từ đó dễ dàng hơn trong
việc đánh giá các số liệu theo mục tiêu nghiên cứu đề
ra.

2.2.4 Phương pháp xử lý hình ảnh bằng
googlemap:

Xác định vị trí các trại chăn nuôi trùn quế và vườn
rau tại địa bàn qua bản đồ Google map, giúp định vị
các cơ sở chăn nuôi trùng quế, các vườn rau sạch tại
huyện Củ Chi.

2.2.5 Phương pháp phân tích SWOT

Phương pháp phân tích SWOT: Phân tích các điểm
mạnh điểm yếu thách thức cũng như cơ hội để áp
dụng KTTH cho việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt
hữu cơ tại xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi, Thành
phố Hồ Chí Minh.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giới tính và độ tuổi

Từ 450 người dân tại khu vực khảo sát cho thấy tỉ lệ
nam nữ của nghiên cứu được phân bổ là 50% nam và
50% nữ (theo Hình 4). Trong đó độ tuổi chiếm tỉ lệ
phần trăm cao nhất khảo là từ 25-50 tuổi chiếm 33%,
từ 18-25 tuổi chiếm 27%, trên 50 tuổi chiếm 25% và
dưới 18 tuổi chiếm 15% (theo Hình 5).

3.2. Mức độ quan tâmđến hoạt động phân
loại CTRSH của người dân

Tình hình quản lý CTRSH và sự hiểu biết về các
chương trình phân loại CTRSH tại nguồn của người
dân được thể hiện ở Hình 6 cho thấy có 83% người
dân tham gia khảo sát quan tâm đến hoạt động phân
loạiCTR.Điềunày cũngphản ảnhđược công tác phân
loại chất thải rắn đang ngày càng được mọi người
quan tâm và thực hiện.
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Hình 2: Trụ cột hệ thống nền kinh tế tuần hoàn 7

Hình 3: Hình ảnh vị trí các trại chăn nuôi trùn quế

3.3. Mối tương quan giữa độ tuổi và giới
tính vớimức độ đồng ý và không đồng
ý phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Kết quả khảo sát cho thấy rõ công tác tuyên truyền,
vận động và giáo dục của người dân về phân loại và tái
chế CTRSH sinh hoạt đã được địa phương triển khai
tốt, chiếm tỷ lệ 97%, hiệu quả cho các độ tuổi và giới
tính khác nhau trên địa bàn (theo Hình 7). Đặc biệt,
sự đồng thuận ủng hộ việc phân loại CTRSH cao ở
độ tuổi từ 25-50 (thanh niên, chiếm tỷ lệ đồng thuận
là 86%) và trên 50 tuổi (người già, chiếm tỷ lệ đồng

thuận là 83%) và độ tuổi dưới 18 tuổi (học sinh) có
tỷ lệ đồng thuận từ 85%. Kết quả này phản ánh việc
đẩymạnh công tác giáo dục về việc phân loại rác ngày
càng sâu rộng đến các cấp học sinh. Cùng với đó việc
thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần
nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lýCTRSHcũng
như góp phần giúp các chương trình liên quan đến
việc tái chế chất thải rắn được thực hiện trong hiện
tại và tương lai. Ngoài ra, các trang trại nuôi trùn quế
và vườn rau sạch đều nằm trong độ tuổi trên 50 tuổi
nên việc kết nối các bên có liên quan cùng tham gia
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Hình 4: Tỉ lệ giới tính người tham gia khảo sát

Hình 5: Tỉ lệ độ tuổi người dân tham gia khảo sát

Hình 6: Đánh giá sự đồng thuận đến việc phân loại
chất thải rắn sinh hoạt của người dân tại địa bàn xã
Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí
Minh

vào mô hình KTTH có tính khả thi cao. các bên có
liên quan cùng tham gia vào mô hình KTTH có tính
khả thi cao.
Trong khi đó, mức độ không đồng ý phân loại chất
thải rắn sinh hoạt theo giới tính và độ tuổi cho thấy
tỉ lệ không đồng ý phân loại chất thải rắn sinh hoạt
chiếm tỉ lệ rất thấp (dưới 3%, theo Hình 8. Cho thấy
được công tác tuyên truyền đã có tác dụng. Tuy nhiên,
cần tiếp tục đẩy mạnh cũng như trang bị thêm các

thiết bị chuyên dụng để người dân thực hiện phân loại
chất thải rắn sinh hoạt.

3.4. Hiểu biết của người dân về mô hình
Kinh tế tuần nào (KTTH)

Để đánh giá tính khả thi việc áp dụngmô hình KTTH
vào phân loại và tái chế CTRSH hữu cơ thì nhận thức
của người dân trong việc hiểu biết về khái niệm và lý
do thực hiện là điều quyết định cho sự thành công khi
triển khai thực tế. Chính vì vậy mà nghiên cứu này
đã thực hiện khảo sát người dân về việc biết đến khái
niệm Kinh tế tuần hoàn. Từ kết quả Hình 9 cho thấy
chỉ có 11% người dân biết về khái niệm Kinh tế tuần
hoàn dù đã phổ biển ở các nước phát triển, và thực tế
đã mô hình triển khai ở Việt Nam từ rất lâu (mô hình
V-A-C, qui mô hộ gia đình).

Hình 9: Phần trăm tỉ lệ ngừoi dân biết về kinh tế
tuần hoàn

3.5. Phân tích tính khả thi áp dụng Kinh tế
tuần hoàn cho việc quản lý CTRSHhữu
cơ tại huyện Củ Chi

Qua kết quả nghiên cứu theo báo cáo đã xây dựng lên
3 trụ cột của nền KTTH (Hình 2) đó là Kinh tế, Môi
trường và Xã hội. Và qua kết quả nghiên cứu khảo
sát nghiên cứu thực tế. Đề tài đã đề xuất các trụ cột
nền KTTH tại khu vục nghiên cứu (Hình 10), trong
đó mô hình sẽ thực hiện các trụ cột của nền KTTH
cụ thể như sau:

3.5.1 Trụ cột về Kinh tế
Người dân sinh hoạt sẽ phân loại CTRSH hữu cơ và
các chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ đó sẽ được vận
chuyển cho các trại chăn nuôi trùn quế để sử dụng.
Sau đó phân trùn quế sẽ được vận chuyện đến các
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Hình 7: Biểu đồ thể hiện sự đồng thuận phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo độ tuổi và giới tính

Hình 8: Biểu đồ thể hiện sự không đồng thuận phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo độ tuổi và giới tính

vườn rau sạch để sử dụng làm phân bón, và sau đó
rau sạch sẽ tiếp tục đến tay người dân hình thành nên
một vòng tròn kinh tế.

3.5.2 Trụ cột vềMôi Trường

Việc áp dụngmôhìnhKTTHcho việc quản lýCTRSH
hữu cơ sẽ giúp làm giảm đi lượng rác thải phải xử lý
và chôn lấp. Giúp giảm được khí CO2 trong quá trình
chôn lấp và cũng sẽ tiết kiệm được quỷ đất để phục vụ
cho việc chôn lấp rác thải.

3.5.3 Trụ cột về Xã hội

Nếu có thể áp dụng được KTTH cho việc quản lý
CTRSH hữu cơ sẽ giúp giảm đi một lượng lớn rác
thải thải bỏ ra môi trường. Bên cạnh đó để có thể
áp dụng được mô hình KTTH cho việc quản lý chất
thải hữu cơ thì cần người dân phải phân loại tốt chất

thải. Từ đó cũng sẽ giúp người dân hình thành thói
quen phân loại CTRSH để có thể áp dụng tái chế, tái
sử dụng nhiều loại rác thải khác trong tương lai (theo
hình 10).

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã tiến hành điều tra phỏng vấn tại 450
hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông, Huyện
Củ Chi để phân tích và đánh giá mức độ quan tâm
đến hoạt động phân loại, thu gom và tái chế chất thải
hữu cơ cũng như hoạt động quản lý chất thải rắn trên
địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình kinh
tế tuần hoàn có thể áp dụng khi có sự tham gia hợp
tác của các bên có liên quan từ nhà quản lý – người
dân – trại chăn nuôi trùn quế - vườn rau sạch – người
tiêu dùng.
Việc áp dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn cho việc
quản lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ sẽ đem lại lợi ích
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Hình 10: Các trụ cột của nền KTTH khi áp dụng vào đề tài

to lớn cho môi trường cũng như kinh tế. Tuy nhiên,
cần có những nghiên cứu tiếp tục về những yếu tố ảnh
hưởng đến 03 trụ cột củamôhìnhKTTHđối với quản
lý chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn.

5. DANHMỤC VIẾT TẮT
CTR Chất thải rắnCTRSH Chất thải rắn sinh hoạt
CT-TTg Chỉ thị - Thủ tướng chính phủ
KTTH Kinh tế tuần hoàn
SWOT Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm
yếu), Opportunities (Cơ hội) vàThreats (Thách thức)
QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng chính phủ
TNHHMTV Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên
Tp.HCMThành phố Hồ Chí MinhVAT Vườn – Ao –
Chuồng

6. XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Các tác giả cam kết không có bất kỳ xung đột lợi ích
nào liên quan đến kết quả nghiên cứu.

7. ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Tác giả Võ TấnThịnh phụ trách thiết kế các mẫu khảo
sát, điều tra, phòng vấn khảo sát và phân tích các kết
quả, viết báo cáo tổng hợp.

Tác giả VõThanh Hằng chịu trách nhiệm lên ý tưởng,
yêu cầu của phản biện và ban biên tập tạp chí, viết bài
báo và bàn luận kết quả.
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ABSTRACT
The treatment and management of municipal waste is becoming a challenging issue in the field
of environmental protection and people's health. The " Proposing the circular economy model
in household-scale for organic solid waste management in Tan Thanh Dong commune, Cu Chi
district, Ho Chi Minh City" aims to analyze and evaluate the current of organic waste classification
at household, thereby proposing the application of the circular economymodel inmunicipal waste
management in this area.
The study was using the method of sociological investigation, collecting opinions of the people
about the organic waste classification at household, as well as surveying and interviewing opin-
ions of relevant stakeholders in the circular economymodel (including worm farm owners, organic
vegetable garden owners in the study area). According these results, it helps to give opinions and
shows the opportunity to implement the circular economymodel for organic waste management
in Tan Thanh Dong commune, Cu District. This is an important premise for the consideration and
assessment the potential of the circular economy model in organic waste management in Cu Chi
District in particular and in Ho Chi Minh City in general.
Key words: the circular economy model, organic waste, waste management, classification and
waste collection, recycling waste
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